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 MỞ ĐẦU 

 

1. Lí do chọn đề tài 

Chữ Hán nói riêng, các yếu tố Hán nói chung, có lịch sử lâu dài nằm trong 

lịch sử phát triển của tiếng Nhật. Có nhiều ý kiến cho rằng chữ Hán và các yếu tố 

Hán đƣợc truyền vào Nhật Bản từ khoảng thế kỉ thứ IV đến thế kỉ thứ V. Chữ Hán 

đƣợc ngƣời Nhật sử dụng làm chữ viết từ rất lâu nên đã trở nên quen thuộc, ăn sâu 

vào tiềm thức ngƣời Nhật, khiến nhiều ngƣời Nhật không còn coi đó là yếu tố vay 

mƣợn. Hơn nữa, ngƣời Nhật có thể sử dụng các yếu tố Hán tạo ra hàng loạt từ mới 

nhằm biểu đạt các khái niệm mới xuất hiện không ngừng trong vốn từ vựng vốn có 

của mình. Trải qua quá trình tồn tại và phát triển nhƣ vậy, các yếu tố Hán đã trở 

thành một phần quan trọng, không thể thiếu trong tiếng Nhật, trong cuộc sống hàng 

ngày cũng nhƣ trên tất cả các lĩnh vực khác nhƣ văn hoá, giáo dục, khoa học kĩ 

thuật, … của Nhật Bản. Chữ Hán không chiếm vị trí duy nhất và độc tôn nhƣ trong 

tiếng Hán vì trong tiếng Nhật, bên cạnh chữ Hán, còn sử dụng hệ thống chữ viết 

kana. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đƣợc vai trò quan trọng của yếu tố Hán đối 

với tiếng Nhật về mặt chữ viết và từ vựng. Mặt khác, trong tiếng Nhật, các yếu tố 

Hán có những đặc thù riêng, đƣợc đồng hóa ở các bình diện ngữ âm, hình thái - cấu 

trúc và ngữ nghĩa.  

Trong tiếng Nhật, các từ Hán chiếm 47,5%. Kết quả điều tra Các từ ngữ 

được sử dụng trên báo chí hiện đại trên 90 loại báo phát hành trong một năm do 

Viện Nghiên cứu chữ quốc ngữ Nhật Bản tiến hành về cho thấy, mặc dù xét theo số 

lần xuất hiện thì từ Hán (chiếm 41,3%) thấp hơn từ Nhật (53,9%), nhƣng xét về số 

lƣợng từ Hán đƣợc sử dụng chiếm 47,5% nhiều hơn các từ Nhật (chỉ có 36,7%). 

Cũng theo kết quả điều tra của Viện này về Thực trạng văn nói của tầng lớp trí thức 

Nhật Bản, số lƣợng từ Hán đƣợc sử dụng trong văn nói là 40%, mặc dù thấp hơn so 

với từ Nhật (46,9%) nhƣng vẫn đƣợc coi là chiếm tỉ lệ cao trong lƣợng từ đƣợc sử 

dụng trong văn nói của tầng lớp trí thức Nhật Bản [126].  
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Cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc, Việt Nam đƣợc xếp vào các nƣớc nằm 

trong khu vực văn hoá chữ Hán (漢字文化圏). Mặc dù tiếng Việt hiện đại không sử 

dụng chữ Hán làm chữ viết nhƣng cũng giống nhƣ tiếng Nhật, trong tiếng Việt sử 

dụng một lƣợng lớn các từ Hán - Việt, những từ này tạo thành một lớp từ quan 

trọng trong hệ thống từ vựng tiếng Việt. Tuy nhiên, tiếng Nhật và tiếng Việt là hai 

ngôn ngữ khác nhau về loại hình nên bên cạnh những điểm giống nhau, các yếu tố 

Hán - Nhật và các yếu tố Hán - Việt còn có nhiều điểm khác nhau.  

Cho đến nay những công trình nghiên cứu đối chiếu giữa tiếng Nhật và tiếng 

Việt không có nhiều và cũng chƣa có nhiều các công trình nghiên cứu đối chiếu cụ 

thể về lớp từ này trong hai ngôn ngữ. Với số lƣợng còn hạn chế các công trình 

nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ Nhật - Việt nói chung, đối chiếu Hán - Nhật và Hán 

- Việt nói riêng, có thể nói các công trình nghiên cứu này chƣa thực sự đi sâu vào 

nghiên cứu đối chiếu một cách hệ thống các yếu tố Hán - Nhật trong tiếng Nhật và 

các yếu tố Hán - Việt trong tiếng Việt trên các bình diện ngữ âm, hình thái - cấu 

trúc và ngữ nghĩa. Từ thực tế này, nảy sinh nhu cầu cần phải có nhiều công trình 

nghiên cứu sâu rộng hơn để tạo nên cái nhìn toàn diện hơn, chi tiết hơn về vấn đề này.  

Với những lí do trên, chúng tôi chọn yếu tố Hán - Nhật trong tiếng Nhật và đối 

chiếu với yếu tố Hán - Việt trong tiếng Việt làm đối tƣợng nghiên cứu của luận án. 

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

 Các yếu tố Hán đƣợc truyền bá từ Trung Hoa vào Nhật Bản qua bán đảo 

Triều Tiên từ thời xa xƣa, vào khoảng thế kỉ thứ IV và thứ V. Trƣớc khi đƣợc dùng 

làm chữ viết của tiếng Nhật, chữ Hán chỉ đƣợc coi là chữ viết của một thứ tiếng 

nƣớc ngoài, là tƣợng trƣng cho nền văn hóa Trung Hoa. Ban đầu, ở Nhật Bản, chữ 

Hán đƣợc coi trọng trong việc học nhằm tìm hiểu về nền văn hóa - văn minh Trung 

Hoa. Do thời kì này triều đình Nhật Bản chủ trƣơng coi trọng chữ Hán nên các quan 

niệm về âm vị, từ vựng và văn bản tiếng Nhật bị gò bó, áp đặt theo chữ Hán [132].  
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 Nghiên cứu chữ Hán thời cổ đại (từ TK IV - 794) và trung đại (khoảng năm 

1000 - 1334) rất coi trọng chữ Hán của tiếng Hán và chỉ tập trung vào việc giới 

thiệu các công trình nghiên cứu chữ Hán của Trung Hoa. Đầu thời kì này, do rất ít cơ 

hội tiếp xúc trực tiếp với phát âm của ngƣời Hán nên ngƣời Nhật biết về âm vị tiếng 

Hán chủ yếu thông qua sách vở tiếng Hán. Thời kì này, triều đình Nhật Bản chú trọng 

việc học chữ Hán và văn học Trung Hoa nên rất phát triển các nghiên cứu về chữ viết, 

âm đọc và nghĩa của chữ Hán để đọc và hiểu văn Hán; xuất hiện nhiều công trình 

nghiên cứu cách đọc Nhật (Kundoku) đối với các văn bản chữ Hán. Chẳng hạn, từ 

điển 新訳華厳経音義私記 Tân dịch Hoa nghiêm kinh âm nghĩa tư kí (tạm dịch “Ghi 

âm - nghĩa bản dịch mới Hoa nghiêm kinh”) là từ điển âm - nghĩa chữ Hán cổ nhất 

Nhật Bản, đƣợc cho là biên soạn từ cuối thời thƣợng cổ (khoảng những năm 

710~794), ghi lại một số âm Nhật trong bảng chữ viết Manyoogana và các chữ 

Hán dựa trên từ điển Tân dịch Hoa nghiêm kinh âm - nghĩa của một nhà sƣ đời 

Đƣờng [132].  

 Nghiên cứu chữ Hán trong giai đoạn từ thƣợng cổ đến trung cổ đều là sự đối 

chiếu các sách về âm nghĩa chữ Hán của Trung Hoa. Các từ điển âm - nghĩa này 

chủ yếu về cách dùng của chữ Hán và các cụm từ chữ Hán theo ngữ cảnh, không 

phải là các nghiên cứu chữ Hán độc lập với ngữ cảnh. Hơn nữa, vào thời đó, với 

mục đích chính là hiểu đúng kinh Phật nên các nghiên cứu thời kì này chủ yếu là 

giới thiệu các từ điển âm - nghĩa của Trung Hoa. 

  Từ cuối thời trung cổ đến đầu thời kì trung đại (1334 - 1945), nghiên cứu chữ 

Hán ở Nhật Bản cũng có những điểm mới đáng chú ý. Bên cạnh việc giới thiệu các 

nghiên cứu về chữ Hán của Trung Hoa các thời kì trƣớc đó, các học giả Nhật Bản 

cũng đã bƣớc đầu đề cập đến các vấn đề về chữ Hán theo quan điểm của ngƣời 

Nhật. Mặt khác, do sự truyền bá của Nho học vào Nhật Bản và sự lan rộng của đạo 

Thiền đã tạo cơ hội cho ngƣời Nhật tiếp xúc trực tiếp với âm Hán của các nhà sƣ 

Trung Hoa nên việc nghiên cứu chữ Hán đƣợc mở rộng ra nhiều lĩnh vực khác.  


